
Lớp: 1.4 - GVCN: Nguyễn Thị Đào

1 074318004143 Hoàng Khánh An 05/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Hoàng Văn Thơ Nguyễn Thị Ly 0988277437

2 066218006757 Hồ Sỹ Khải Anh 15/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Ngọc Lan 0366206817

3 074318007613 Phan Hoàng Lam Anh 13/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Ngô Lý Ngọc Mai 0328674911

4 091318001639 Vũ Trần Bảo Anh 16/12/2018 Nữ Phường Thới Hòa Vũ Ngọc Vinh Trần Thị Thanh Tuyền 0981655492

5 066318009333 Nguyễn Hải Ân 30/11/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Bá Huân Đàm Thị Linh 0392638995

6 079218029283 Vũ Hoàng Bách 07/09/2018 Nam Phường Thới Hòa Vũ Văn Trung Hà Thị Tuyết 0979138304

7 089218004317 Nguyễn Gia Bảo 15/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Trúc Giang 0363513306

8 074318006637 Trần Ngọc Huỳnh Băng 14/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Ngọc Công Lý Thị Thu Thảo 0988665418

9 054218006294 Nguyễn Thiện Chí 06/03/2018 Nam Phường Thới Hòa Hồ Thị Điểm 0868140985

10 074218005157 Nguyễn Tuấn Dũng 02/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Hoàng Hạnh Phúc 0356039673

11 087318006726 Đào Thị Thùy Dương 02/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đào Thị Huyền 0379756164

12 091318013915 Nguyễn Ngọc Linh Đan 28/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Ngọc Quý Triệu Thanh Ngọc 0703914676

13 091218005380 Lý Chí Hào 11/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lý Kim Ngọc 0834606093

14 060318006529 Đường Nguyễn Bảo Hân 04/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đường Văn Trọng Nguyễn Thị Phượng 0972670585

15 087218010231 Phan Văn Hậu 16/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phan Hữu Đương Bùi Thị Thu Hiền 0865455518

16 079318002869 Nguyễn Huỳnh Hoa 06/02/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Bình Phan Tuyết Hương 0375623775

17 089218007159 Cao Quốc Huy 13/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Cao Văn Bình Nguyễn Thị Kim Duyên 0399086229

18 052318002739 Phan Thị Kim Huyền 27/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phan Thanh Hải Nguyễn Thị Hồng Hoa 0977863694

19 074218004982 Đoàn Phúc Hưng 25/07/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Mỹ Hằng 0335465805

20 042218007895 Phạm Gia Hưng 14/08/2018 Nam Phường Thới Hòa Phạm Cao Cát Trần Thị Thu 0988101093

21 072218000513 Đào Thiên Khải 27/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Đào Văn Vũ Phan Thị Ý 0962313680

22 038218036250 Trần Danh Gia Khánh 06/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Danh Hoa Nguyễn Thị Tốt 0327563413

23 075218026189 Phạm Đăng Khôi 05/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Văn Chung Nguyễn Thị Bảy 0979052682

24 091318005685 Nguyễn Đoàn Diễm Liên 19/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Vượng Đoàn Thị Tú Trinh 0395141545
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25 074218004605 Nguyễn Thiên Lộc 20/06/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Thị Liên 0972671717

26 044218003464 Dương Công Nhật Minh 23/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Dương Công Quyền Mông Thị Út 0975052206

27 074318008001 Nguyễn Lê Huyền My 07/10/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Văn Thích Lê Thị Ngân 0347914655

28 092318008987 Đinh Bảo Ngân 15/06/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đinh Trọng Hiếu Phan Thị Bảo Trân 0967667684

29 087318003458 Trần Như Ngọc 10/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Văn Tý Nguyễn Thị Thảo 0969406122

30 074318003713 Trần An Nhã 26/04/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0789456683

31 089218016493 Ngô Hoài Nhàn 12/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Bích Phượng 0373550859

32 074218007165 Lê Trọng Nhân 19/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Lê Tiết Cương Nguyễn Thị Cẩm Hiền 0339651515

33 070318005361 Đỗ Trần Linh Nhi 23/09/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Thị Mỹ Hiền 0399487983

34 074318007626 Trịnh Thị Vân Nhi 17/11/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trịnh Văn Minh Lê Thị Hiền 0973113448

35 089318013455 Trần Huỳnh Ngọc Như 06/12/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Trần Tuấn Kiệt Huỳnh Thị Ngọc Huyền 0848190418

36 038218035662 Hà Quang Phát 02/04/2018 Nam Phường Mỹ Phước Hà Quang Thành Hà Thị Thắm 0976041772

37 074218000454 Trần Bình Kim Phước 28/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Trần Bình Minh Dương Thị Loan 0979855784

38 026318005645 Đỗ Khánh Phương 14/08/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Thu Tường 0985272446

39 074218008070 Nguyễn Minh Quân 26/09/2018 Nam Phường Mỹ Phước Nguyễn Thị Ngọc Chuyền 0347551688

40 096318008065 Nguyễn Hồng Thanh 23/06/2018 Nữ Phường Thới Hòa Nguyễn Hoàng PhươngLưu Thị Hồng Nghiểm 0392052293

41 096218010348 Hà Thanh Thế 05/08/2018 Nam Phường Thới Hòa Hà Thanh Biển Đỗ Thị Mỹ Ý 0827331670

42 038318005212 Đỗ Thị Thu 11/07/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Đỗ Hữu An Nguyễn Thị Hà 0522014143

43 087318011951 Võ Anh Thư 24/03/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Võ Thị Cẩm Linh 0399551355

44 092318001611 Cao Ngọc Trầm 05/06/2018 Nữ Phường Thới Hòa Cao Văn Phúc Lê Mộng Thúy 0919940811

45 096191012194 Phạm Minh Trí 29/01/2018 Nam Phường Mỹ Phước Phạm Văn Nhớ Trần Ngọc Thúy 0377629142

46 082317009968 Thạch Ngọc Khả Tú 06/11/2017 Nữ Phường Mỹ Phước Thạch Hậu Phạm Thị Ngọc Hân 0365660821

47 091218002210 Danh Chí Vinh 11/12/2018 Nam Phường Mỹ Phước Thị Chal Đa 0368961937

48 019318000527 Phạm Tường Vy 01/05/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Phạm Thanh Tú Đào Thị Linh 0329138316

49 074318000806 Nguyễn Phi Yến 31/01/2018 Nữ Phường Mỹ Phước Tô Thị Thùy Trang 0393924532
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